
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 Nguyễn Trọng Đô Nguyễn Trọng Đô 1 06/02/1983 1 042083015760 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  x  -    -   

2 Nguyễn Trọng Đô Nguyễn Trọng Quân 3 19/10/2012 1 042212009365 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  -    -    -   

3 Nguyễn Trọng Đô Nguyễn Trọng Nguyên 3 26/02/2015 1 042215007632 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  -    -    -   

4 2 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 1 28/08/1985 2 042185017707 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  -    x  -   

5 Nguyễn Thị Hương Trần Đắc Phi Hùng 3 10/09/2008 1 042208002899 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  -    -    -   

6 Nguyễn Thị Hương Trần Diễm Quỳnh 3 04/12/2010 2 042310006074 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  -    -    -   

7 Nguyễn Thị Hương Trần Đắc Quốc Khánh 3 03/08/2016 1 042216007084 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  -    -    -   

8 3 Nguyễn Thị Thiệp Nguyễn Thị Thiệp 1 10/10/1959 2 042159013610 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  x  -    -   

9 4 Trần Đắc Nhân Trần Đắc Nhân 1 12/10/1984 1 042084012015 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  x  -    -   

10 Trần Đắc Nhân Trần Đắc Tuấn Nghĩa 3 19/05/2010 1 042210002823 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  -    -    -   

11 Trần Đắc Nhân Trần Thị Thảo Nhi 3 04/11/2015 2 042315008489 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  -    -    -   

12 5 Trần Thị Vi Trần Thị Vi 1 15/06/1931 2 042131004377 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  x  x  -   

13 Trần Thị Vi Đặng Thị Hiệp 3 01/05/1959 2 042159013749 Hà Tĩnh Yên Hòa Hồ Phượng 01 1  -    -    -   

14 6 Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thị Cúc 1 26/04/1968 2 042168005224 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Hòa 01 1  x  x  -   

15 7 Trần Viết Toát Trần Viết Toát 1 12/12/1941 1 042041003889 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Hòa 01 1  x  x  -   

16 Trần Viết Toát Lê Thị Thỏa 2 12/03/1949 2 042149007015 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Hòa 01 1  -    -    -   

17 8 Trần Thị Nga Trần Thị Nga 1 28/01/1983 2 042183016401 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Quý 01 1  x  x  -   

18 Trần Thị Nga Võ Thị Hiền Vi 3 29/03/2006 2 042306011768 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Quý 01 1  -    -    -   

19 Trần Thị Nga Võ Thị Phương Anh 3 09/12/2008 2 042308010106 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Quý 01 1  -    -    -   

20 Trần Thị Nga Võ Văn Vũ 3 08/08/2011 1 042211003776 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Quý 01 1  -    -    -   

21 9 Trần Thị Chiến Trần Thị Chiến 1 03/02/1963 2 042163006505 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Quý 01 1  x  x  -   

22 10 Nguyễn Văn Lượng Nguyễn Văn Lượng 1 1/02/1975 1 042075011948 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Đoài 01 1  x  x  -   

23 11 Đặng Quốc Lợi Đặng Quốc Lợi 1 10/11/1974 1 042074017857 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Đoài 01 1  x CN sang N

24 12 Phan Thị Tâm Phan Thị Tâm 1 08/03/1950 2 042150010844 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Đoài 01 1  -    -    -   Mới

25 Phan Thị Tâm Phan Văn Quyết 3 10/04/1979 1 042079013742 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Đoài 02

26 13 Bùi Thị Hằng Bùi Thị Hằng 1 8/02/2005 2 042305005011 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Thành 01 1  x  x  -   
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27 Bùi Thị Hằng Bùi Thị Châu 5 30/09/2007 2 042307005826 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Thành 01 1  -    -    -   

28 14 Bùi Thị Vính Bùi Thị Vính 1 4/12/1960 2 042160010064 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Thành 01 1  x  x  -   

29 15 Phan Thị Thường Phan Thị Thường 1 20/04/1962 2 042162007440 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Thành 01 1  x  x  -   

30 16 Bùi Thị Thăng Long Bùi Thị Thăng Long 1 12/09/1956 2 042156008418 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Thành 01 1  x  x  -   

31 17 Nguyễn Thị Truyền Nguyễn Thị Truyền 1 20/06/1958 2 042158007671 Hà Tĩnh Yên Hòa Liên Hương 01 1  x  x  -   

32 Nguyễn Thị Truyền Phạm Văn Dũng 3 15/07/1986 2 042086006674 Hà Tĩnh Yên Hòa Liên Hương 01 1  -    -    -   

33 18 Phan Thị Khẩn Phan Thị Khẩn 1 10/05/1937 2 042137002522 Hà Tĩnh Yên Hòa Liên Hương 01 1  x  x  -   

34 Phan Thị Khẩn Đăng Văn Ngọc 5 17/02/1990 1 042090008523 Hà Tĩnh Yên Hòa Liên Hương 01 1  -    -    -   

35 19 Đặng Thị Phương Đặng Thị Phương 1 20/10/1964 1 042164017584 Hà Tĩnh Yên Hòa Liên Hương 01 1  x  x  -   

36 20 Nguyễn Thị Niệm Nguyễn Thị Niệm 1 20/10/1958 2 042158008239 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1  x  x  -   

37 21 Nguyễn Thị Hiến Nguyễn Thị Hiến 1 20/07/1972 2 042172008497 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1  -    -    -   

38 22 Nguyễn Thị Trường Nguyễn Thị Trường 1 05/05/1953 2 042153002276 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1  x  x  -   

39 23 Trần Hữu Phú Trần Hữu Phú 1 01/06/1957 1 04205707383 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1  x CN sang N

40 Trần Hữu Phú Trần Thị Tửu 2 10/12/1959 2 04215905330 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1

41 Trần Hữu Phú Trần Hữu Hướng 3 14/04/1988 1 042088011660 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1

42 24 Nguyễn Bá Kiệm Nguyễn Bá Kiệm 1 12/12/1964 1 042064011019 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1 CN sangN

43 Nguyễn Bá Kiệm Nguyễn Thị Sương 2 01/04/1972 2 042172015358 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1

44 Nguyễn Bá Kiệm Nguyễn Thị Hiệp 3 03/05/1995 2 042195004450 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1

45 Nguyễn Bá Kiệm Nguyễn Thị Huyền Trang 3 12/12/2001 2 042301012814 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Giang 01 1

46 25 Võ Thị Phượng Võ Thị Phượng 1 10/06/1965 2 042165008717 Hà Tĩnh Yên Hòa Phú Hòa 01 1  x  -    -   

47 26 Nguyễn Hữu Lưu Nguyễn Hữu Lưu 1 01/09/1976 1 042076020479 Hà Tĩnh Yên Hòa Phú Hòa 01 1  x  -    -   

48 27 Phạm Thị Đình Phạm Thị Đình 1 20/04/1966 2 042166007668 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Hòa 01 1  x  x  -   

49 28 Phạm Văn Minh Phạm Văn Minh 1 14/07/1994 1 042094004685 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Hòa 01 1  x  x  -   

50 Phạm Văn Minh Nguyễn Thị Lý 2 10/12/1981 2 042181017877 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Hòa 01 1  -    x  -   

51 Phạm Văn Minh Phạm Thị Lệ Quyên 3 06/12/2014 2 042314007633 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Hòa 01 1  -    x  -   

52 Phạm Văn Minh Phạm Thị Trúc Linh 3 23/08/2020 2 042320007535 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Hòa 01 1  -    -    -   

53 29 Trần Văn Thành Trần Văn Thành 1 10/11/1972 1 042072010474 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Hòa 01 1  -    -    -   

54 Trần Văn Thành Nguyễn Thị Thúy 2 10/05/1975 2 042175014580 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Hòa 01 1  -    -    -   

55 30 Trần Thị Nghệ Trần Thị Nghệ 1 20/06/1965 2 042165011292 Hà Tĩnh Yên Hòa Bắc Hòa 01 1  x  x  -   

56 31 Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Hòa 1 04/10/1964 2 042164014515 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Lạc 01 1  x  x  -   
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57 32 Nguyễn Thị Phấn Nguyễn Thị Phấn 1 06/06/1959 2 042159014655 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Lạc 01 1  -    -    -   

58 Nguyễn Thị Phấn Bùi Thị Thu 3 01/06/1986 2 042186017654 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Lạc 01 1  -    -    -   

59 Nguyễn Thị Phấn Trần Đình Quang 6 28/04/2007 1 042207004825 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Lạc 01 1  -    -    -   

60 Nguyễn Thị Phấn Trần Đình Thắng 6 23/01/2009 1 042209002211 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Lạc 01 1  -    -    -   

61 Nguyễn Thị Phấn Trần Đình Minh Bảo 6 14/10/2017 1 042217013542 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Lạc 01 1  -    -    -   

62 33 Trần Thị Hường Trần Thị Hường 1 10/02/1964 2 042164010695 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Lạc 01 1  x  x  -   

63 34 Trịnh Thị Chiên Trịnh Thị Chiên 1 30/04/1961 2 042161011350 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Lạc 01 1  x  x  -   

64 35 Trần Thị Phùng Trần Thị Phùng 1 15/12/1961 2 042161011706 Hà Tĩnh Yên Hòa Minh Lạc 01 1  -    x  -   

65 36 Đặng Quốc Lịt Đặng Quốc Lịt 1 15/05/1948 1 042048005014 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Tiến 01 1  x  -    -   

66 Đặng Quốc Lịt Phan Thị Ngoản 2 10/05/1948 2 042148006035 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Tiến 01 1  -    -    -   

67 37 Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Vân 1 2/10/1964 2 042164012274 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Tiến 01 1  x  x  -   

68 38 Hoàng Văn Xuyến Hoàng Văn Xuyến 1 22/12/1968 1 042068012561 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Thành 01 1  x  x  -   

69 39 Hoàng Thị Hòa Hoàng Thị Hòa 1 26/07/1975 2 042175011623 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Thành 01 1  x  x  -   

70 40 Nguyễn Đình Tiến Nguyễn Đình Tiến 1 01/01/1955 1 042055005566 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Thành 01 1  x  x  -   

71 41 Hoàng Thị Thanh Hoàng Thị Thanh 1 01/05/1957 2 042157005371 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Thành 01 1  x  x  -   

72 42 Phan Thị Hiền Phan Thị Hiền 1 1/02/1945 2 042145004536 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Đông 01 1  x  x  -   

73 43 Nguyễn Thị Khương Nguyễn Thị Khương 1 1/01/1963 2 042163012217 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Đông 01 1  x  x  -   

74 44 Chu Thị Tâm Chu Thị Tâm 1 1/01/1972 2 042172014195 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Đông 01 1  x  x  -   

75 45 Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Hải 1 1/02/1957 2 042157006047 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Đông 01 1  x  x  -   

76 46 Nguyễn Thanh Cẩm Nguyễn Thanh Cẩm 1 20/04/1952 1 042052009559 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Đông 01 1  x  x  -   

77 47 Đặng Trọng Thực Đặng Trọng Thực 1 10/07/1943 1 042043004010 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  x  x  -   

78 Đặng Trọng Thực Nguyễn Thị Huấn 2 08/05/1957 2 042157010872 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  -    x  -   

79 48 Phan Thị Nghịa Phan Thị Nghịa 1 09/07/1942 2 042142005745 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  x  x  -   

80 49 Nguyễn Văn Ngự Nguyễn Văn Ngự 1 20/03/1956 1 042056007530 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  x  x  -   

81 50 Đinh Thị Xoan Đinh Thị Xoan 1 05/02/1976 2 042176016041 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  -    x  -   

82 Đinh Thị Xoan Đinh Thị Quỳnh Anh 3 17/07/2008 2 042308001432 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  -    -    -   

83 Đinh Thị Xoan Đinh Thị Huyền Thư 3 12/06/2019 2 042319004965 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  -    -    -   

84 51 Phạm Thị Sử Phạm Thị Sử 1 24/01/1954 2 042154006960 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  x  -    -   

85 Phạm Thị Sử Nguyễn Văn Thế 3 10/08/1992 1 042092207368 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  -    x  -   

86 52 Trần Thị Mai Trần Thị Mai 1 20/07/1966 2 042166003640 Hà Tĩnh Yên Hòa Bình Thọ 01 1  x  x  -   
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87 53 Phạm Thị Tam Phạm Thị Tam 1 05/07/1935 2 042135003599 Hà Tĩnh Yên Hòa Đại Hòa 01 1  x  x  -   

88 54 Trần Thị Thực Trần Thị Thực 1 01/01/1938 2 042138005479 Hà Tĩnh Yên Hòa Đại Hòa 01 1  x  x  -   

89 55 Trần Thị Miên Trần Thị Miên 1 21/06/1959 2 042159009447 Hà Tĩnh Yên Hòa Đại Hòa 01 1  x  x  -   

90 56 Trần Thị Lam Trần Thị Lam 1 15/08/1958 2 042158006195 Hà Tĩnh Yên Hòa Đại Hòa 01 1  x  -    -   

91 57 Phan Thị Hiệp Phan Thị Hiệp 1 10/09/1937 2 042137003642 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1  x  x  -   

92 58 Phan Thị Thịnh Phan Thị Thịnh 1 19/09/1959 2 042159011384 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1  x  -    -   

93 59 Phan Thị Chung Phan Thị Chung 1 1/09/1966 2 042166006141 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1  x CN sang N

94 60 Thái Thị Ngan Thái Thị Ngan 1 05/10/1947 2 042147007258 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1 Mới

95 Thái Thị Ngan Phan Xuân Thông 2 12/12/1981 1 042081006423 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1

96 Thái Thị Ngan Nguyễn Thị Châu 2 10/10/1988 2 042188007753 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1

97 Thái Thị Ngan Phan Xuân Trường 3 15/11/2011 1 042211008444 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1

98 Thái Thị Ngan Phan Xuân Nhật 3 29/03/2020 1 042220003766 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1

99 Thái Thị Ngan Phan Hà Linh 3 07/02/2022 2 042322001216 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1

100 61 Phạm Thị Niên Phạm Thị Niên 1 10/10/1948 2 042148005901 Hà Tĩnh Yên Hòa Nam Thành 01 1 Mới

101 62 Trần Thị Quyết Trần Thị Quyết 1 3/05/1976 2 042176015882 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 01 1  x  x  -   

102 Trần Thị Quyết Trần Đình Vũ Anh 3 6/02/2012 1 042212007347 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 01 1  -    -    -   

103 63 Chu Thị Dương Chu Thị Dương 1 4/10/1966 2 042166007943 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 01 1  x  -    -   

104 Chu Thị Dương Chu Văn Huy 3 31/01/2007 1 042207004698 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 01 1  -    -    -   

105 64 Phan Thị Loan Phan Thị Loan 1 10/06/1961 2 042161005589 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 01 1  x  x  -   

106 65 Nguyễn Tiến Cừ Nguyễn Tiến Cừ 1 05/06/1968 1 042068017347 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 01 1 Mới

107 Nguyễn Tiến Cừ Dương Thị Lãnh 2 10/06/1966 2 042166005582 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 02 2

108 66 Phan Ngọc Hòa Phan Ngọc Hòa 1 10/02/1985 1 042085007755 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 01 1 Mới

109 Phan Ngọc Hòa Nguyễn Thị Lương 2 05/11/1994 2 042194018182 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 02 2

110 Phan Ngọc Hòa Phan Thị Trà My 3 11/05/2017 2 042317005704 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 03 3

111 Phan Ngọc Hòa Phan Ngọc Bảo 3 29/07/2019 1 042219008438 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 04 4

112 Phan Ngọc Hòa Phan Ngọc Anh Quân 3 23/07/2023 1 042223007627 Hà Tĩnh Yên Hòa Rạng Đông 05 5

113 67 Nguyễn Gia Minh Nguyễn Gia Minh 1 02/04/1955 1 042055008779 Hà Tĩnh Yên Hòa Quý Hòa 01 1  x  x  -   

114 68 Nguyễn Thị Thức Nguyễn Thị Thức 1 04/05/1953 2 042153007745 Hà Tĩnh Yên Hòa Quý Hòa 01 1  x  x  -   

115 69 Trần Thị Thường Trần Thị Thường 1 01/01/1955 2 042155004620 Hà Tĩnh Yên Hòa Quý Hòa 01 1  x  x  -   

116 70 Phạm Thị Thoải Phạm Thị Thoải 1 24/12/1959 2 042159012387 Hà Tĩnh Yên Hòa Quý Hòa 01 1  x  x  -   
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117 71 Nguyễn Quốc Danh Nguyễn Quốc Danh 1 01/01/1981 1 042081013748 Hà Tĩnh Yên Hòa Quý Hòa 01 1  x  x  -   

118 72 Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Xuân 1 1/01/1940 2 042140005036 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Dương 01 1  x  x  -   

119 73 Phan Thị Hóa Phan Thị Hóa 1 1/06/1957 2 042157004539 Hà Tĩnh Yên Hòa Trung Dương 01 1  x  x  -   

120 74 Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Quỳnh 1 15/03/1951 2 042151004474 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  x  x  -   

121 75 Trần Thị Vinh Trần Thị Vinh 1 01/10/1949 2 042149009358 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  x  -    -   

122 76 Nguyễn Thị Tôn Nguyễn Thị Tôn 1 10/10/1945 2 042145003272 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  x  x  -   

123 77 Dương Thị Thiện Dương Thị Thiện 1 08/04/1945 2 042145005663 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  x  -    -   

124 78 Nguyễn Khoát Nguyễn Khoát 1 10/06/1950 1 042050006822 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  -    -    -   

125 Nguyễn Khoát Trần Thị Minh 2 20/10/1953 2 042153003579 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  -    -    -   

126 Nguyễn Khoát Nguyễn Văn Bắc 3 19/05/1985 1 042085021476 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  -    -    -   

127 Nguyễn Khoát Phạm Thị Linh 3 17/07/1990 2 042190019592 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  -    -    -   

128 Nguyễn Khoát Nguyễn Thị Thu Trang 6 09/10/2015 2 042315007337 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  -    -    -   

129 Nguyễn Khoát Nguyễn Thị Hương Giang 6 30/01/2019 2 042319002090 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  -    -    -   

130 Nguyễn Khoát Nguyễn Đức Nhân 6 14/04/2021 1 042221003825 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  -    -    -   

131 79 Nguyễn Thị Lợi Nguyễn Thị Lợi 1 10/09/1956 2 042156005549 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  x  -    -   

132 80 Nguyễn Tiến Dụng Nguyễn Tiến Dụng 1 02/06/1949 1 042049005039 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  x  -    -   

133 Nguyễn Tiến Dụng Nguyễn Thị Quy 2 01/01/1950 2 042150010823 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  -    -    -   

134 81 Nguyễn Thị Trần Nguyễn Thị Trần 1 10/05/1959 2 042159006648 Hà Tĩnh Yên Hòa Mỹ Hòa 01 1  x  -    -   

135 82 Phan Thị Chức Phan Thị Chức 1 1/03/1964 2 042164015466 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1  x  x CN sang N

136 83 Nguyễn Thị Luân Nguyễn Thị Luân 1 10/10/1964 2 042164008111 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1 CN sang N

137 Nguyễn Thị Luân Nguyễn Trọng Trường 3 06/02/1994 1 042094016648 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1

138 84 Nguyễn Thị Thiện Nguyễn Thị Thiện 1 12/05/1947 2 042147003824 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1  x  x  -   

139 Nguyễn Thị Thiện Trần Văn Hạnh 3 10/12/1976 1 042076020171 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1  -    -    -   

140 85 Chu Thị Phự Chu Thị Phự 1 9/10/1948 2 042148003811 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1  x  -    -   

141 Chu Thị Phự Bùi Văn Bắc 5 15/12/2020 1 042220011741 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1  -    -    -   

142 Chu Thị Phự Nguyễn Văn Mạnh 5 29/06/2008 1 042208009218 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1  -    -    -   

143 Chu Thị Phự Nguyễn Thị Hiền 5 5/04/2011 2 042311011346 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1  -    -    -   

144 86 Nguyễn Thị Hiếu Nguyễn Thị Hiếu 1 05/10/1958 2 042158006584 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1 Mới

145 Nguyễn Thị Hiếu Hoàng Văn Toàn 3 05/05/1993 1 042093021573 Hà Tĩnh Yên Hòa Hoàng Vân 01 1
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146 87 Nguyễn Quốc Sơn Nguyễn Quốc Sơn 1 20/06/1980 1 042080016315 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Mỹ 01 1  -    -    -   

147 Nguyễn Quốc Sơn Đặng Thị Hồng Vân 2 07/07/1983 2 042183022011 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Mỹ 01 1  -    -    -   

148 Nguyễn Quốc Sơn Nguyễn Thị Ngọc Anh 3 16/06/2011 1 042311015833 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Mỹ 01 1  -    -    -   

149 Nguyễn Quốc Sơn Nguyễn Thị Bảo An 3 13/07/2016 1 042316006472 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Mỹ 01 1  -    -    -   

150 Nguyễn Quốc Sơn Nguyễn Quốc Minh Đức 3 03/06/2022 1 042222003548 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Mỹ 01 1  -    -    -   

151 88 Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Minh 1 01/01/1961 2 042161007835 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Mỹ 01 1 Mới

152 Nguyễn Thị Minh Nguyễn Bá Sở 3 09/02/1991 1 042091005917 Hà Tĩnh Yên Hòa Yên Mỹ 02 2

153 89 Trần Thị Thanh Trần Thị Thanh 1 29/11/1959 2 042159008552 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    -    -   

154 Trần Thị Thanh Phạm Thị Hiền 3 05/08/1988 2 042188012289 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    x  -   

155 Trần Thị Thanh Phạm Bảo Đức 6 23/11/2012 1 042212015752 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    -    -   

156 Trần Thị Thanh Phạm Minh Hoàng 6 25/06/2016 1 042216016448 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    -    -   

157 90 Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Hòa 1 04/06/1986 2 040186036608 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    x  -   

158 Nguyễn Thị Hòa Phạm Văn Luật 3 01/11/2009 1 042209006932 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    -    -   

159 Nguyễn Thị Hòa Phạm Thị Hải Yến 3 30/03/2014 2 042314014539 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    -    -   

160 Nguyễn Thị Hòa Phạm Văn Hoàng 3 02/11/2017 2 042217012249 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    -    -   

161 91 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga 1 22/08/1984 2 042184008109 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    -    -   

162 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Quang Hiếu 3 16/02/2006 1 042206010782 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    -    -   

163 Nguyễn Thị Nga Võ Thị Lan 4 05/08/1958 2 042158012033 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  -    -    -   

164 92 Nguyễn Gia Cường Nguyễn Gia Cường 1 20/10/1986 1 042086017458 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1 CN sang N

165 Nguyễn Gia Cường Lê Thị Thủy 2 04/01/1984 2 042184017681 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1

166 Nguyễn Gia Cường Nguyễn Gia Thiên Ân 3 04/05/2017 1 042217005450 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1

167 Nguyễn Gia Cường Nguyễn Gia Thiên Đức 3 09/04/2021 1 042221003303 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1

168 Nguyễn Gia Cường Nguyễn Gia Thiên Phú 3 01/07/2023 1 042223006144 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1

169 93 Trần Thị Từ Trần Thị Từ 1 14/06/1976 2 042176014879 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1  x CN sang N

170 Trần Thị Từ Nguyễn Bảo Nam 3 20/02/2009 1 042209011026 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1

171 94 Nguyễn Văn Diễn Nguyễn Văn Diễn 1 09/11/1986 1 042086012440 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1 Mới

172 Nguyễn Văn Diễn Lưu Thị Suốt 2 26/03/1987 2 040187036502 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1

173 Nguyễn Văn Diễn Nguyễn Văn Phúc 3 11/09/2010 1 042210002909 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1
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174 Nguyễn Văn Diễn Nguyễn Văn Tài 3 02/01/2013 1 042213012824 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1

175 Nguyễn Văn Diễn Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 3 26/10/2022 1 042322067147 Hà Tĩnh Yên Hòa Nhân Hòa 01 1

176 95 Lê Xuân Sơn Lê Xuân Sơn 1 01/01/1960 1 042060016259 Hà Tĩnh Yên Hòa Đông Hòa 01 1  x  x  -   

177 96 Lê Thị Tuyết Lê Thị Tuyết 1 20/07/1979 2 042179013706 Hà Tĩnh Yên Hòa Đông Hòa 01 1  x  x  -   

178 Lê Thị Tuyết Lê Xuân Khánh 3 10/01/2011 1 042211007455 Hà Tĩnh Yên Hòa Đông Hòa 01 1  -    -    -   

179 97 Phan Xuân Chuyên Phan Xuân Chuyên 1 16/11/1974 1 042074018670 Hà Tĩnh Yên Hòa Đông Hòa 01 1 Mới

180 Phan Xuân Chuyên Trần Thị Yến 2 21/12/1978 2 042178012605 Hà Tĩnh Yên Hòa Đông Hòa 01 1

181 Phan Xuân Chuyên Phan Thị Anh Trâm 3 30/06/2016 2 042316006057 Hà Tĩnh Yên Hòa Đông Hòa 01 1

182 Phan Xuân Chuyên Phan Thị Yến Nhi 3 30/10/2018 2 Hà Tĩnh Yên Hòa Đông Hòa 01 1
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